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THÔNG TƯ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh

và giải thể công ty nhà nước

 

Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ

về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị

định số 180/2004/NĐ-CP), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục thành

lập mới, đăng ký kinh doanh, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước như sau:

 

I. THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1. Điều kiện xem xét thành lập mới công ty nhà nước

a) Việc thành lập mới công ty nhà nước được xem xét khi đáp ứng đủ các điều kiện

quy định như sau:

- Thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn thành lập mới công ty nhà nước quy định tại Điều 3

Nghị định số 180/2004/NĐ-CP;

- Có mức vốn điều lệ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP.

- Đề án thành lập mới công ty nhà nước có đầy đủ các nội dung theo quy định tại

Khoản 3, Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước và được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt.

- Dự thảo Điều lệ công ty nhà nước phải có các nội dung tối thiểu quy định tại Khoản

5, Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước, không trái với các quy định tại Luật Doanh

nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 5, Mục I Thông tư này.
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b) Đối với Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, ngoài các quy

định tại điểm a trên đây, việc thành lập mới phải đáp ứng thêm các điều kiện quy

định tại các khoản 1, 2, 3, và 5 Điều 48 Luật doanh nghiệp nhà nước.

c) Đối với Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập, ngoài các quy định tại

điểm a trên đây việc thành lập mới phải đáp ứng thêm điều kiện về cơ cấu thành

viên quy định tại Điều 19 Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004

của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công

ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

2. Đề nghị thành lập mới công ty nhà nước

a) Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

là người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước.

b) Căn cứ theo các điều kiện quy định tại điểm 1 mục này, người đề nghị thành lập

mới công ty nhà nước lập đề án thành lập mới công ty nhà nước, có các nội dung

theo quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Khi lựa chọn tên công ty nhà nước, người được giao nhiệm vụ lập đề án phối hợp

với Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cấp tỉnh nơi công ty nhà nước dự định đặt trụ

sở chính để đăng ký tên công ty nhà nước. Việc đặt tên công ty nhà nước thực hiện

theo quy định tại Chương III Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm

2004 của Chính phủ về ĐKKD.

d) Đề án thành lập mới công ty nhà nước được thành lập 10 bộ và gửi tới Thường

trực Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là

Hội đồng thẩm định) theo quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP

và điểm 3 mục này.

3. Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước

a) Người quyết định thành lập mới công ty nhà nước phải lập Hội đồng thẩm định để

thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định

thành lập mới hoặc không thành lập công ty nhà nước. Hội đồng thẩm định có chức



năng tư vấn cho người quyết định thành lập mới công ty nhà nước, có quyền yêu

cầu người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước điều chỉnh, bổ sung hoặc giải

trình những vấn đề liên quan đến đề án để đảm bảo việc thẩm định đúng theo quy

định.

b) Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Thường trực Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện có thẩm quyền của Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ

Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài

nguyên và Môi trường, Bộ quản lý ngành, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh

nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty nhà nước dự định đặt trụ sở chính.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Thường trực Hội đồng thẩm định có thể mời thêm đại

diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

c) Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng quyết định thành lập:

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định thành lập mới

công ty nhà nước lập Hội đồng thẩm định, quyết định số lượng và thành viên của Hội

đồng thẩm định, Thường trực của Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện có thẩm quyền của các đơn vị trong Bộ; đại diện

của Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi công ty nhà nước dự định đặt

trụ sở chính. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mở rộng thêm thành viên của Hội

đồng là đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

d) Đối với công ty nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành

lập:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Thường trực Hội đồng thẩm định.

- Hội đồng thẩm định gồm đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở

Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài

nguyên và Môi trường, Sở quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi công ty

nhà nước dự định đặt trụ sở chính. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mở rộng

thêm thành viên của Hội đồng là đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

4. Thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước



a) Nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP và

đảm bảo sự phù hợp của việc thành lập mới công ty đó với phương án thành lập

mới, tổ chức và sắp xếp lại công ty nhà nước trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc

dân, ở các ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan làm thường trực Hội đồng thẩm định lập Báo cáo thẩm định trình người

quyết định thành lập mới công ty nhà nước. Báo cáo thẩm định phải nêu được sự

phù hợp của đề án với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành, tóm

tắt những nội dung chính và đặt trưng của công ty nhà nước đề nghị thành lập, tóm

tắt ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, những điểm yếu và hạn chế của đề

án, nêu các kiến nghị, kết luận cụ thể.

b) Trình tự và thời gian thẩm định đề án thành lập mới công ty nhà nước thực hiện

theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP. Trong

trường hợp Hội đồng thẩm định yêu cầu người đề nghị thành lập mới công ty nhà

nước điều chỉnh, bổ sung đề án, thì ngày nhận được văn bản điều chỉnh, bổ sung

được tính là ngày nhận được đề án.

c) Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định thành lập, sau khi có ý kiến của Hội đồng thẩm định đề án thành lập mới công ty

nhà nước, người đề nghị thành lập mới công ty nhà nước gửi Đề án và Báo cáo

thẩm định lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành và tổng

hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ

được đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành.

5. Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước

a) Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo lập hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước.

b) Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập mới công ty nhà nước, theo Phụ lục số 1 ban hành kèm

theo Thông tư này.



- Đề án thành lập mới công ty nhà nước. Riêng đối với công ty nhà nước do Bộ

trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, phải có thêm bản

sao văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.

- Dự thảo Điều lệ công ty nhà nước, phải có các nội dung tối thiểu quy định tại khoản

5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp nhà nước, không trái với các quy định của Luật Doanh

nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

- Đơn xin giao đất, thuê đất (đối với trường hợp có giao đất, cho thuê đất).

c) Hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước phải phù hợp với các nội dung của đề án

được phê duyệt.

- Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, hồ sơ

thành lập mới công ty nhà nước được lập và trình Thủ tướng Chính phủ (02 bộ),

đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (01 bộ) ngay sau khi gửi đề án thành lập mới công

ty nhà nước cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định thành lập, trong thời hạn sáu mươi ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt đề án, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo

lập 03 bộ hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước để xem xét quyết định thành lập

hoặc không thành lập mới công ty nhà nước.

6. Quyết định thành lập mới công ty nhà nước

a) Đối với công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

Căn cứ Báo cáo thẩm định và hồ sơ thành lập mới công ty nhà nước, Bộ Kế hoạch

và Đầu tư dự thảo Quyết định thành lập mới công ty nhà nước trình Thủ tướng

Chính phủ xem xét quyết định.

b) Đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định thành lập:

- Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thành lập mới

công ty nhà nước, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định

thành lập mới công ty nhà nước.


